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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:
- Tiếng Việt: Hóa học phân tích 2 

- Tiếng Anh: Anlytical  chemistry 2
Mã số học phần: 7 0103 12
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), học trong 6 tuần 
Số tiết học phần:
Lý thuyết:15
Bài tập: 15
Thực hành:  0

Thực tập: 0
Đồ án: 0
Tự học: 60

2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:
Mã giảng viên
1. TS. Lê Thị Duyên                                                              0103-06
      2. TS. Lê Thị Vinh                                                               0103-21

3. ThS. Nguyễn Mạnh Hà                                                      0103-08
4. ThS. Nguyễn Thu Hà                                                         0103-09
5. ThS. Nguyễn Viết Hùng                                                    0103-25
2.1. Bộ môn: Hóa học
2.2. Khoa: Khoa học Cơ bản
3. Điều kiện học học phần
3.1. Môn học tiên quyết: 7010308 (Hóa học phân tích 1 )
3.2. Môn học học trước: 
4. Mục tiêu của học phần
Trang bị cho sinh viên những kiến thức nâng cao trong lí thuyết hóa phân tích và cơ sở của các phương pháp phân tích hóa lí. 
4.1. Kiến thức
4.1.1. Lý thuyết về tính toán trong dung dịch
4.1.2. Phương pháp phân tích khối lượng
4.1.3. Cơ sở các phương pháp phân tích hóa lí (hấp thụ nguyên tử, trắc quang, điện hóa, sắc kí)
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Biết tính toán các đại lượng trong dung dịch theo phương pháp thành phần giới hạn.
4.2.2. Phân biệt được các phương pháp phân tích hóa lí
4.2.3. Lựa chọn được phương pháp phân tích dụng cụ thích hợp với từng mẫu cần phân tích
4.2.4. Bước đầu làm quen làm việc theo nhóm trong làm thí nghiệm phân tích trắc quang và điện hóa
5. Tóm tắt nội dung học phần
Khái niệm, định nghĩa, định luật dùng trong tính toán nâng cao của hóa học phân tích (tọa độ phản ứng, thành phần giới hạn, định luật bảo toàn điện tích, bảo toàn proton,…). Đại cương về phân tích khối lượng. Tính toán các đại lượng, thành phần trong dung dịch cho (axit bazo, độ tan, tích số tan, suất điện động...). Giới thiệu một số phương pháp phân tích hóa lí hiện đại (các phương pháp: quang phổ hấp thụ nguyên tử, trắc quang, cực phổ, sắc kí).
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Một sô định luật cơ bản của hoá học áp dụng cho các hệ trong dung dịch chất điện li

	2
	4.1.1


	1.1
	Định luật hợp thức 
	
	

	1.2
	Định luật bảo toàn nồng độ
	
	

	1.3
	Định luật bảo toàn điện tích.
	
	

	1.4
	Định luật tác dụng khối lượng
	
	

	Chương 2
	    Đánh giá gần đúng thành phần cân bằng trong dung dịch
	2
	4.1.1


	2.1
	Nguyên tắc chung tính thành phần cân bằng trong dung dịch
	
	

	2.2
	Các phương pháp tính thành phần cân bằng trong dung dịch
	
	

	Chương 3
	    Phản ứng axit- bazơ  trong dung môi khác nước


	1
	4.1.1

	3.1
	Phân loại dung môi
	
	

	3.2
	Phản ứng axit – bazơ trong dung môi lưỡng tính
	
	

	Chương 4
	   Một số dạng bài tập axit - bazơ  
	10
	4.2.1

	4.1
	Bài tập về tính chất axit-bazơ của các chất
	
	

	4.2
	Bài toán về các đơn axit mạnh và đơn bazơ mạnh
	
	

	4.3
	Bài tập về đơn axit yếu và đơn bazơ yếu
	
	

	4.4
	Bài tâp về hỗn hợp các đơn axit và đơn bazơ
	
	

	4.5
	Bài tập về cân bằng đa axit và đa bazơ
	
	

	4.6
	Bài tập về các chất điện ly lưỡng tính
	
	

	4.7
	Bài tập về cân bằng tạo phức hidroxo của các ion kim loại
	
	

	Chương 5
	  Một số dạng bài tập hợp chất ít tan
	3
	4.2.1

	5.1
	Tính tích số tan từ độ tan
	
	

	5.2
	Tính tích số tan từ độ tan của hợp chất ít tan trong dung dịch bão hoà chứa ion đồng dạng 
	
	

	5.3
	Tính tích số tan từ độ tan khi có các quá trình phụ của các ion chung
	
	

	5.4
	Tính tích số tan từ thế điện cực và sức điện động của pin
	
	

	5.5
	Tính độ tan từ tích số tan khi bỏ qua các quá trình phụ
	
	

	5.6
	Tính độ tan từ tích số tan khi xét đến sự ảnh hưởng của quá trình proton hoá
	
	

	Chương 6
	   Phân tích khối lượng
	2
	4.1.2

	6.1
	Nguyên tắc chung của phương pháp phân tích khối lượng
	
	

	6.2
	Giới thiệu về các phương pháp phân tích khối lượng
	
	

	6.3
	Nội dung và yêu cầu của kết tủa trong phương pháp kết tủa
	
	

	6.4
	Điều kiện để tiến hành phân tích theo phương pháp kết tủa
	
	

	6.4
	Các yếu tố ảnh hưởng đến trạng thái và tính chất của kết tủa
	
	

	6.5
	Lọc, rửa, làm khô và nung kết tủa
	
	

	6.6
	Phương pháp điện phân
	
	

	6.7
	Ứng dụng của phương pháp khối lượng
	
	

	6.8
	Bài tập
	
	

	Chương 7
	   Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)
	2
	4.2.3


	7.1
	Cơ sở lý thuyết của phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử
	
	

	7.2
	Nguyên lý của kỹ thuật hoá hơi lạnh
	
	

	Chương 8
	  Phương pháp trắc quang  (UV-VIS)
	3
	4.2.3
    4.2.4

	8.1
	Cơ sở vật lý về màu sắc
	
	

	8.2
	Cơ sở hóa học của màu sắc
	
	

	8.3
	Các phương pháp nghiên cứu quang học
	
	

	8.4
	Các định luật cơ bản về sự hấp thụ ánh sáng của dung dịch
	
	

	Chương 9
	 Phương pháp cực phổ
	3
	4.2.3
4.2.4

	       9.1
	Nguyên tắc của phương pháp cực phổ
	
	

	       9.2
	Điện cực giọt thủy ngân
	
	

	9.3
	Các loại dòng cực phổ
	
	

	Chương 10
	Phương pháp sắc kí
	2
	4.2.3


	10.1
	Những nguyên tắc chung của phương pháp sắc ký
	
	

	10.2
	Định tính và định lượng theo phương pháp sắc ký
	
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập

8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
· Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
· Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
· Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

· Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
· Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1.  Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/

- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra

giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp.

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành

- Dự thi kết thúc học phần.
	60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
Tài liệu tham khảo chính
[1]. Bài giảng Hóa Phân tích 2. Bộ môn Hóa học. 2015

[2]. Nguyễn Tinh Dung, Đào Thị Phương Diệp. Hoá học Phân tích – Câu hỏi và bài tập, NXB ĐHSP, 2005.

[3]. Hoàng Minh Châu, Từ Vọng Nghi, Từ Văn Mặc. Cơ sở hoá học Phân tích, NXB KH & KT, 2002.

Tài liệu tham khảo phụ
[4]. Nguyễn Tinh Dung. Bài tập hoá học Phân tích, NXBGD, 1982.

[5]. Trần Tứ Hiếu, Từ Vọng Nghi, Hoàng Thọ Tín. Bài tập hoá học Phân tích, ĐH & THCN, 1984.

[6]. Nguyễn Thạc Cát, Từ Vọng Nghi, Đào Hữu Vinh. Cơ sở lí thuyết hoá học Phân tích, NXB ĐH & THCN, 1985.

[7]. Hồ Viết Quý.  Các phương pháp phân tích hiện đại và ứng dụng trong hóa học. NXB ĐHQG Hà Nội, 1998
11. Hướng dẫn tự học của học  phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị

	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành (tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1, 2, 3
1.1-1.4
2.1-2.2
3.1-3.2
	6
	4
	0
	+ Nghiên cứu nội dung chương 1,2,3,4 của tài liệu tham khảo chính [1] ,[2]
+ Đọc thêm dung chương 1,2 của tài liệu tham khảo phụ [4],[5].


	2
	  Chương 4
4.1-4.2

	0
	10
	
	   + Làm bài tập ở các mục 4.1; 4.2 của TLTK chính [1]
   + Đọc thêm dung chương 2 của tài liệu tham khảo phụ [4],[5],[6].


	3
	Chương 4
4.3-4.4

	0
	10
	
	   + Làm bài tập ở các mục 4.5 của TLTK chính [1]
   + Đọc chương 5 TLTK chính [2]
   + Đọc chương 5, 6 TLTK phụ [5], [6], [3].

	4
	Chương 5, 6
5.1-5.11
6.1-6.8

	         4
	        6
	
	  + Làm bài tập ở các mục 5.1; 5.2; 5.3; 5.4 của TLTK chính [1]
   + Làm bài tập ở mục 6.8 của TLTK chính [1]
   + Đọc chương 8 TLTK chính [2]
   + Đọc chương 6 TLTK phụ [4], [5]

	5
	Chương 7, 8
7.1-7.2
8.1-8.4

	10
	0
	
	   + Đọc các chương 7,8 TLTK chính [1]
   + Đọc chương 2-6 TLTK phụ [7].


	6
	Chương 9-10
9.1-9.2
10.1-10.2
	10
	0
	
	   + Đọc các chương 9,10 TLTK chính [1]
   + Đọc chương 2-6 TLTK phụ [7]


	
	Hà nội, ngày     tháng     năm   

	TRƯỞNG KHOA KHCB
TS. Công Tiến Dũng

	TRƯỞNG BỘ MÔN HÓA
TS. Công Tiến Dũng




